
SỞ XÂY DỰNG TỈNH SƠN LA 

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CCHN 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 48/TB-HĐCCCHN Sơn La, ngày 04 tháng 6 năm 2024 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân 

(đã có kết quả sát hạch năm 2024) 

 
 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 

số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của Hội đồng 

xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 03 tháng 6 năm 2024. 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Thông báo kết 

quả đánh giá điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân đã có kết quả sát 

hạch năm 2024 như sau: 

1. Kết quả đánh giá điều kiện năng lực các cá nhân đủ điều kiện cấp chứng 

chỉ hành nghề:  

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Địa chỉ thường 

trú/đơn vị công 

tác 

Lĩnh vực hành nghề Hạng 

Số phiếu 

đạt/không 

đạt 

 

Ghi 

chú 

1 Vì Văn Thoong 1985 

Bản Pa Hốc, xã 

Chiềng Hặc, 

huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

Quản lý dự án công trình dân 

dụng, công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật (đạt dân dụng và hạ 

tầng kỹ thuật) 

II 9/0 

 

Cấp 

điều 

chỉnh 

hạng 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông 
II 9/0 

Quản lý dự án công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn 

(thuỷ lợi, đê điều) 

II 9/0 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

(đạt dân dụng và hạ tầng kỹ 

thuật) 

III 9/0 

 

Cấp bổ 

sung 

lĩnh 

vực 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ 

NN&PTNN (thuỷ lợi, đê điều) 

III 9/0 

2 Nguyễn Văn Huy 1984 

Tổ 10, phường 

Chiềng Lề, thành 

phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

Khảo sát địa hình II 9/0 

Cấp 

điều 

chỉnh 

hạng 



 

2 

 

3 Lê Quốc Thành 1967 

Tiểu khu 2, thị trấn 

Thuận Châu, huyện 

Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

(đạt dân dụng và hạ tầng kỹ 

thuật) 

III 9/0 

Cấp 

mới do 

CC hết 

hạn 

4 Trần Nam Sơn 1992 
Tiểu khu 2, thị trấn 

Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

(đạt dân dụng và hạ tầng kỹ 

thuật) 

III 9/0 

Cấp 

mới do 

CC hết 

hạn 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ 

NN&PTNN (thuỷ lợi, đê điều) 

III 9/0 
Cấp 

gia hạn 

5 
Quàng Văn 

Thanh 
1993 

Xã Nậm Giôn, 

huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La  

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông 
III 9/0 

Cấp lần 

đầu 

6 Trần Đức Thắng 1993 

Tổ 5, phường 

Quyết Tâm, thành 

phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

(đạt giám sát dân dụng) 

III 9/0 

Cấp 

mới do 

CC hết 

hạn 

7 
Nguyễn Hồng 

Trường 
1989 

Tổ 6, phường 

Quyết Tâm, thành 

phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 9/0 

Cấp bổ 

sung 

lĩnh 

vực 

8 
Nguyễn Văn 

Thắng 
1992 

Xã Minh Đức, 

huyện Ứng Hoà, 

thành phố Hà Nội 

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu 
III 9/0 

Cấp 

mới do 

CC hết 

hạn 
Khảo sát địa hình III 9/0 

9 
Nguyễn Tiến 

Hoàng 
1983 

Tổ 3, phường 

Sinh, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 9/0 

Cấp 

mới do 

CC hết 

hạn 

10 Bùi Đức Thịnh 1992 

Thôn Hưng Đạo, 

Nghĩa Thịnh, 

Nghĩa Hưng, Nam 

Định 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 9/0 

Cấp bổ 

sung 

lĩnh 

vực 

Thiết kế xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, 

thoát nước) 

III 9/0 
Cấp gia 

hạn 

11 
Khổng Trọng 

Khánh  
1980 

Tiểu khu 3, thị 

trấn Yên Châu, 

huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông  
II 9/0 

 

 

Cấp 

điều 

chỉnh 

hạng 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng, 

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật (đạt dân dụng và hạ tầng 

kỹ thuật) 

II 

 

 

9/0 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình phục vụ 

NN&PTNN (thuỷ lợi, đê điều) 

II 

 

9/0 



 

3 

 

12 Nguyễn Văn Phú 1990 

Xóm 1, xã Như 

Hoà, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh 

bình 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

(đạt giám sát dân dụng) 

III 9/0 

Cấp 

lần đầu 

13 

 
Phạm Thị 

Hương 
1976 

Tổ 4, phường Tô 

Hiệu, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

Định giá xây dựng III 

 

9/0 

Cấp gia 

hạn 

14 Lại Xuân Phong 1979 

Thôn Lê Mỹ, 

Liêm Sơn, Thanh 

Liêm, Hà Nam 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

(đạt giám sát dân dụng) 

III 

 

9/0 

Cấp bổ 

sung 

lĩnh 

vực 

15 
Trần Trung 

Dũng 
1994 

Tổ 5, phường 

Chiềng Lề, thành 

phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
      III 9/0 

Cấp 

lần đầu 

16 Đỗ Đức Ngọc 1978 

Thôn 2, xã Trung 

Hà, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng 
III 

 

9/0 

Cấp 

lần đầu 

17 
Phạm Tuấn 

Nghĩa 
1984 

Tiểu khu 21, thị 

trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
III 

 

9/0 

Cấp lần 

đầu 

18 Phạm Việt Long 1982 
Tổ 3, thị trấn Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Định giá xây dựng III 9/0 
Cấp 

mới do 

CC hết 

hạn 
Khảo sát địa hình III 

 

9/0 

19 
Nguyễn Trọng 

Hiệp 
1977 

Tổ 1, phường 

Quyết Tâm, thành 

phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông 
III 

 

9/0 

Cấp lần 

đầu 

20 
Nguyễn Đình 

Huy 
1990 

Đội 9, thôn Văn 

Ông, Tảo Dương 

Văn, Ứng Hoà, Hà 

Nội 

Giám sát công tác thi công 

xây dựng công trình dân dụng, 

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật (đạt giám sát dân dụng) 

III 9/0 

Cấp lần 

đầu 

21 Trương Đức Lộc 1989 

Thôn Tảo Khê, xã 

Tảo Dương Văn, 

huyện Ứng Hoà, 

thành phố Hà Nội 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng, 

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật (đạt dân dụng và hạ tầng 

kỹ thuật) 

III 

 

9/0 

 

Cấp lần 

đầu 

Định giá xây dựng III 
 

9/0 

22 
Nguyễn Thị 

Phương Hiền 
1999 

Hang Mon 1, xã 

Phiêng Khoài, 

huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng, 

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật (đạt Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình dân 

dụng) 

III 9/0 

Cấp lần 

đầu 

23 
Nguyễn Anh 

Dũng 
1998 

Số nhà 01, đường 

Hoàng Quốc Việt, 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng, 
III 

 

9/0 

  Cấp 

lần đầu 



 

4 

 

tổ 3, phường Quyết 

Thắng, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật đạt Quản lý dự án 

ĐTXD công trình dân dụng và 

HTKT) 

Định giá xây dựng III 
 

9/0 

24 
Nguyễn Ngọc 

Tuyến 
1963 

Tổ 6, phường 

Quyết Tâm, thành 

phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình 
III 9/0 

Cấp bổ 

sung 

lĩnh 

vực 

25 Nguyễn Đức Lợi 1996 

Thôn 7, xã Chiềng 

Mung, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

Định giá xây dựng III 

 

9/0 

Cấp bổ 

sung 

lĩnh 

vực 

26 Hà Hữu Hạnh  1992 

Bản Puôi 1, xã Huy 

Tân, huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

 

9/0 

 

Cấp lần 

đầu Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông: Đường bộ 
III 9/0 

27 Đỗ Thành Sơn 1977 

Tổ 5, phường 

Quyết Thắng thành 

phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

Giám sát công trình dân dụng, 

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật (đạt dân dụng và hạ tầng 

kỹ thuật) 

II 

 

9/0 

Cấp gia 

hạn 

28 
Tưởng Ngọc 

Tùng Mạnh 
1983 

Bản Phố, xã Huy 

Bắc, huyệnPhù 

Yên, tỉnh Sơn La 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

 

9/0 

Cấp 

mới do 

CC hết 

hạn 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình NN&PTNT (thuỷ 

lợi, đê điều) 

III 

 

9/0 

 

 

2. Kết quả đánh giá điều kiện năng lực các cá nhân chưa đủ điều kiện cấp 

chứng chỉ hành nghề: 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Địa chỉ thường 

trú/đơn vị công 

tác 

Lĩnh vực hành 

nghề 
Hạng 

Số phiếu 

đạt/không 

đạt 

 

Ghi chú 

1 Bùi Khắc Thơi 1987 

Xã Đông Hải, 

huyện Quỳnh Phụ, 

tỉnh Thái Bình 

Định giá xây 

dựng 
II 0/9 

Không đạt điều kiện 

về kinh nghiệm  tham 

gia lĩnh vực này 
 

 

 

3. Kết quả tổng hợp cá nhân không xét do đã được cấp chứng chỉ hành nghề : 

STT Họ và tên Năm sinh 

Địa chỉ thường 

trú/đơn vị công 

tác 

Lĩnh vực hành nghề Hạng 

Ghi chú 

1 Đỗ Thành Sơn 1977 

Tổ 5, phường 

Quyết Thắng thành 

phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

 

Đã cấp tại QĐ số 

121/QĐ-SXD ngày 

15/4/2024 Giám sát công tác xây 

dựng công trình nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn (thuỷ lợi, đê điều) 

III 

 

 



 

5 

 

Trên đây là thông báo kết quả đánh giá điều kiện năng lực hoạt động xây 

dựng của cá nhân đã có kết quả sát hạch năm 2024. Hội đồng xét cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 

- Đăng tải trên Website của sở Xây dựng; 

- Trung tâm PVHCC (đ/c K. Anh); 

- Lưu: VT, GĐXD (Hà). 05b. 

TM. HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH 

 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Văn Phúc 
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